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KẾ HOẠCH 
Đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

 

I. Tình hình dịch bệnh 

1. Trên Thế giới

       Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 10 giờ 
00, ngày 29/01/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của 
vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 6.058, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 5.974;
- Tổng số trường hợp tử vong: 132 , trong đó tại lục địa Trung Quốc: 132;
- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc: 84
- Số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc:

STT Quốc gia Trường hợp mắc
1 Thái Lan 14
2 Đài Loan 8
3 Hồng Kông, Trung Quốc 8
4 Macau, Trung Quốc 7
5 Nhật Bản 7
6 Singapore 7
7 Mỹ 5
8 Australia 5
9 Đức 4
10 Pháp 4
11 Hàn Quốc 4
12 Malaysia 4
13 Canada 2
14 Việt Nam 2
15 Sri Lanka 1
16 Nepal 1
17 Campuchia 1

2. Nhận định, dự báo tình hình tại Việt Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Đến ngày 29/01/2020, Việt Nam ghi nhận 02 trường hợp bệnh viêm phổi cấp
do chủng Coronavirus mới đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.



Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và đặc điểm dịch tễ, nguy cơ dịch có thể xâm
nhập vào Việt Nam cũng như có khả năng bùng phát thành dịch lớn tại cộng đồng
nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời:

- Nguy cơ bệnh có thể xâm nhập vào Việt Nam thông qua khách du lịch,
người lao động về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), trong thời
điểm Tết Nguyên đán 2020 có sự gia tăng đi lại giữa các khu vực, các quốc gia.

- Hiện nay với khí hậu mùa Đông Xuân, không khí lạnh ẩm rất thuận lợi cho
tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển.

- Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu, các biện pháp
phòng bệnh chủ yếu dựa vào vệ sinh cá nhân và ngăn ngừa lây truyền tại cộng
đồng.

- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương du lịch và nơi thông thương các cảng.
Và đây là thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 và các lễ hội đầu năm. Sự quay trở
lại làm việc của các chuyên gia và người lao động sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Sở Y tế tỉnh ban hành kế hoạch Đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng
mới của vi rút Corona (nCoV), cụ thể như sau:

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng
Coronavirus mới, phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến
mức thấp nhất tử vong. 

2. Mục tiêu cụ thể theo tình huống dịch:

Trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trên thế giới, trong nước và tình hình thực tế,
các mục tiêu cụ thể được xây dựng theo 3 tình huống sau:

2.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Việt Nam

Yêu cầu của tình huống này là giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm các
trường hợp bệnh nghi ngờ đầu tiên,  lấy mẫu xét  nghiệm, chẩn đoán nhanh,
khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để, không để lây lan.

2.2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xác định xâm nhập vào Việt
Nam

Yêu cầu của tình huống này là phát hiện sớm các trường hợp bệnh có liên
quan đến trường hợp bệnh xác định đã xâm nhập để cách ly, theo dõi, xử lý triệt
để ổ dịch, tránh lây lan ra cộng đồng. 

2.3. Tình huống 3: Dịch lây lan trong cộng đồng. 
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Yêu cầu của tình huống này là phát hiện sớm các trường hợp bệnh mắc mới
trong cộng đồng, thiết lập khu vực hạn chế (vùng dịch), xử lý triệt để ổ dịch, hạn
chế tối đa khả năng dịch lan rộng trong cộng đồng.   

III. Các hoạt động chính

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Kiện toàn và tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp.
Xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

- Kiện toàn các đội cơ động chống dịch tại các đơn vị. Thiết lập các đường
dây nóng và tổ chức trực chống dịch khi có chỉ đạo của Sở Y tế.

- Điều tra dịch tễ, lấy, mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp bệnh thuộc diện
giám sát (theo định nghĩa trường hợp bệnh nghi ngờ). 

- Giám sát tại cửa khẩu, cơ sở điều trị và tại cộng đồng, trong đó chủ động
giám sát tại cửa khẩu thông qua đo thân nhiệt, quan sát thực tế và các biện pháp
khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế (phụ lục 1 - Quyết định 181/QĐ-BYT của Bộ Y
tế).

- Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư hóa chất, cơ số thuốc, phương tiện cấp
cứu, khu vực cách ly;  sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh
nhân, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Tổ chức tập huấn về công tác giám sát, cách ly điều trị và truyền thông
phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng Coronavirus mới.

- Tăng cường công tác truyền thông theo khuyến cáo dẫn của Bộ Y tế.

2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xác định xâm nhập vào tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu

- Giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp bệnh
nghi ngờ theo định nghĩa.

- Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả những người có tiếp xúc
gần với trường hợp bệnh trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. 

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh qua các bến cảng của tỉnh,
áp dụng hình thức khai báo y tế theo qui định của Bộ Y tế.

- Thành lập đường dây nóng, phân công thường trực phòng, chống dịch tại
các đơn vị y tế; các đội chống dịch cơ động chuẩn bị sẵn sàng và hỗ trợ các địa
phương xử lý ổ dịch khi có bệnh xảy ra.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, thay đổi các thông điệp truyền thông,
khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với từng thời điểm, đối tượng nguy cơ.
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- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền: cung cấp thông tin để người dân
không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng 

- Ở các địa phương chưa ghi nhận trường hợp bệnh: Giám sát, điều tra dịch
tễ, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa
trường hợp bệnh. 

- Ở các ổ dịch đã được xác định: Giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét
nghiệm 3-5 trường hợp bệnh phát hiện đầu tiên.

- Điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm những bệnh nhân viêm đường hô hấp
cấp tính nặng nhập viện.

- Ở cả 3 tình huống, tất cả các trường hợp tử vong nghi do mắc nCoV đều
phải được điều tra, báo cáo và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Tiếp tục duy trì việc giám sát tại cơ sở điều trị và tại cộng đồng (Sơ đồ
giám sát phát hiện trường hợp bệnh nghi mắc tại cộng đồng - Phụ lục 2).

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHUNG

1. Tổ chức, chỉ đạo:

- Tăng cường vai trò của UBND các cấp, Ban Chỉ đạo chống dịch. Tổ chức
kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp
do chủng Coronavirus mới tại địa phương.

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm; đối với các cơ sở điều trị cần sẵn sàng
thu dung, điều trị bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các
biện pháp phòng chống cho người dân. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện giám sát các ca bệnh viêm đường hô
hấp cấp tính không rõ nguyên nhân trên địa bàn, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo
quy trình hướng dẫn, gửi mẫu về Trung tâm Y tế Dự phòng để chuyển Viện
Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức các  lớp tập  huấn về  giám sát  bệnh  viêm phổi  cấp  do  chủng
Coronavirus mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Khoa Kiểm dịch Y tế/Trung tâm Y tế Dự phòng cần kiểm tra chặt chẽ khách
nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, không để bệnh dịch xâm nhập. Phối hợp với
Kiểm dịch Y tế các địa phương trong công tác theo dõi các trường hợp đi về từ
vùng dịch. Phối hợp với khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và Sốt rét-KST-Côn
trùng theo dõi, giám sát tại cộng đồng những người đến từ vùng dịch.
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- Thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia phòng, chống  dịch
theo quy định: phụ cấp chống dịch, trực dịch.

2. Xây dựng kế hoạch, đầu tư tài chính

Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng Coronavirus
mới. Khi có bệnh lan rộng trong cộng đồng; lập kế hoạch bổ sung kinh phí trình
UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm đủ kinh phí chống dịch.

3. Chuyên môn kỹ thuật:

3.1. Các giải pháp giảm mắc

-  Tăng cường năng lực giám sát bệnh  viêm phổi cấp do chủng Coronavirus
mới, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu
dung, điều trị kịp thời. 

- Nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trên Thế giới, Việt Nam và khu vực
phía Nam để kịp thời triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp.

- Xây dựng hướng dẫn giám sát,  phòng chống  viêm phổi  cấp  do  chủng
Coronavirus mới cho tuyến dưới; thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, điều tra người
tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống thích hợp.

- Củng cố và duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch. Tổ chức trực
chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch.

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

- Bảo đảm đủ hóa chất, thuốc, TTB phục vụ kịp thời các biện pháp chống
dịch.

- Tổ chức tập huấn công tác giám sát, biện pháp phòng, chống, xử lý ổ dịch,
phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm.  

3.2. Các giải pháp giảm tử vong

- Thiết lập mạng lưới thu dung, điều trị bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng
Coronavirus mới. Có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân theo
từng tình huống dịch.  

- Phối hợp với điều trị tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng về chẩn
đoán và điều viêm phổi cấp do chủng Coronavirus mới theo hướng dẫn của Bộ Y
tế và sử dụng các trang thiết bị hồi sức cấp cứu. 

4. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo cho người dân
không hoang mang, không chủ quan, có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân, gia
đình và cộng đồng. 
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- Tuyên truyền đến các đối tượng nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập cảnh từ
vùng có dịch, người nước ngoài ngăn chặn các ca bệnh xâm nhập vào Việt Nam
qua đường nhập cảnh.

- Tuyên truyền trực tiếp cho một số đối tượng nguy cơ cao tiếp xúc với người
Việt Nam và người nước ngoài trở về từ vùng có dịch.                

5.  Phối hợp liên ngành

- Trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh kế hoạch huy động sự tham gia của các Ban,
Ngành, đoàn thể trong việc vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch viêm phổi cấp do chủng Coronavirus mới. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các
biện pháp phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng Coronavirus mới.

- Kịp thời thông báo và chia sẻ thông tin tình hình dịch để phối hợp triển khai
các biện pháp ngăn ngừa không để dịch lây truyền sang người.

- Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống viêm phổi
cấp do chủng Coronavirus mới tại các địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế 

- Trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống viêm
phổi cấp do chủng Coronavirus mới. 

- Tham mưu UBND tỉnh tăng cường các hoạt động phòng chống bệnh viêm
phổi cấp do chủng Coronavirus mới. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch, thống nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ
đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch
(phụ cấp chống dịch, trực dịch…).

- Lập kế hoạch phòng chống dịch, xây dựng và đề xuất kinh phí bổ sung
của các đơn vị y tế trình UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm
dịch chặt chẽ khách nhập cảnh từ vùng dịch, không để dịch bệnh xâm nhập.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát
trường hợp bệnh tại cộng đồng.

- Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh của các đơn vị.

2. Trung tâm Y tế Dự phòng:
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- Tham mưu Sở Y tế xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí phòng chống
viêm phổi cấp do chủng Coronavirus mới trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Cập nhật tình hình bệnh viêm phổi cấp do chủng Coronavirus mới, báo
cáo Sở Y tế để có những chỉ đạo kịp thời.

- Giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào nước ta và tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu. Đặc biệt khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, phối hợp với các
cơ sở khám chữa bệnh cách ly và áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống
nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh.  

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu trong việc kiểm
tra, giám sát người nhập cảnh qua các cửa khẩu.

- Giám sát chặt chẽ tình hình mắc dịch bệnh đến tận thôn, ấp, xã, phường, hộ
gia đình. Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định. Tăng cường phối
hợp giám sát dựa vào sự kiện (EBS), giám sát các trường hợp viêm phổi nặng nghi
do vi rút (SVP) tại các cơ sở điều trị.

- Củng cố các đội chống dịch cơ động, hỗ trợ các địa phương khi cần thiết.

- Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống
dịch.

- Triển khai hoạt động giám sát, điều tra và xử lý triệt để ổ dịch theo quy định
của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống
bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lấy mẫu, môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu
bệnh phẩm về Viện Pasteur để tìm tác nhân gây bệnh.

- Phối hợp tập huấn cho cán bộ y tế về điều tra, giám sát và xử lý ổ dịch, xét
nghiệm cách lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm cho các đơn vị y tế.

- Phối hợp với bệnh viện Bà Rịa, tổ chức tập huấn công tác phòng chống bệnh
viêm phổi  cấp do chủng Coronavirus mới cho TTYT huyện và Trạm Y tế xã
phường.

- Tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ đạo các cấp công tác phòng chống bệnh
viêm phổi cấp do chủng Coronavirus mới.

3. Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi

- Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân và duy trì hoạt
động thường xuyên khi có dịch. Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm
khuẩn, phòng lây nhiễm chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế.
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- Tăng cường giám sát, cách ly điều trị và lấy mẫu các trường hợp viêm phổi
có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần
thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân dịch bệnh, thường xuyên
cập nhật các hướng dẫn của Bộ Y tế.

-  Hướng dẫn, tập huấn cho tuyến dưới công tác điều trị và chuẩn bị đầy đủ
thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp
nhận cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

- Chủ động thông báo với Trung tâm Y tế Dự phòng trong công tác thông tin,
báo cáo trường hợp bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định..

4. Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe

- Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng triển khai các hoạt động truyền
thông nguy cơ về phòng chống dịch bệnh;

- Cập nhật các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng
Coronavirus mới của Bộ Y tế gửi cho các địa phương. 

5. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:   

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thị xã, thành phố
tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm ca mắc bệnh đầu tiên tại thôn, ấp, xã,
phường, hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời. Báo cáo kịp thời diễn biến
tình hình dịch theo quy định.

- Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống
bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân và duy trì hoạt
động thường xuyên khi có dịch. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần
thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân dịch bệnh.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tập huấn công tác phát hiện,
giám sát và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị trong công tác thông tin, báo cáo ca bệnh
truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.
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6. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

- Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch
lây lan trong cộng đồng. Theo dõi, giám sát các trường hợp đến từ vùng dịch sống
tại cộng đồng.

- Thành lập đội chống dịch xã gồm các cán bộ y tế, đoàn thanh niên, phụ nữ,...
để triển khai các biện pháp phòng, chống tại các hộ gia đình;

- Tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

VI. Kinh phí:

Nguồn kinh phí tạm sử dụng từ nguồn của các đơn vị khi chưa có ca bệnh tại
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi có ca bệnh, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh chủ trì
phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch, trình Sở Y tế bổ sung kinh phí.

Trên đây là Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi
rút Corona (nCoV), Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai
thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                       KT.GIÁM ĐỐC
- Bộ Y tế (b/c);      PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);
- Các PGĐ Sở Y tế; 
- Các đơn vị trực thuộc SYT;
- Các phòng chuyên môn SYT;  
- Các đơn vị y tế ngành;

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành;                Nguyễn Văn Thái
- Lưu VT, NV.
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